	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH TUYÊN QUANG
	CỘNG HOÀ XÃ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc     

	
	

	Số: 193/QĐ-UBND
	    Tuyên Quang, ngày 17 tháng 6 năm 2013


QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do 
Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực thi hành 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân;
Xét đề nghị của Sở Tư pháp tại Báo cáo số 65/BC-STP ngày 03/5/2013 về báo cáo kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành năm 2012,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực thi hành (Có Danh mục văn bản kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh uỷ;           

- Thường trực HĐND tỉnh;                       Báo cáo

- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;      

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- UBMTTQ và các đoàn thể tỉnh;

- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;

- Công an tỉnh;

- Tòa án nhân dân tỉnh;

- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;

- Như  Điều 3;

- Các Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;

- Phòng Tin học - Công báo (đăng công báo);

- Trưởng phòng, Phó TP, CV khối NCTH;

- Lưu: VT, KSTTHC (P.Hà).
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Chẩu Văn Lâm


DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành hết hiệu lực thi hành

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 193/QĐ-UBND ngày 17/6/2013 của UBND tỉnh Tuyên Quang)

	STT
	Tên, trích yếu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản
	Lý do hết hiệu lực
	Ngày hết hiệu lực

	I
	NGHỊ QUYẾT (01 văn bản)
	
	

	1
	Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND ngày 16/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về giá đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	Hết hiệu lực theo thời gian ghi trong văn bản
(Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 19/2012/NQ-HĐND ngày 13/12/2012 về giá đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang)
	01/01/2013

	II
	QUYẾT ĐỊNH (07 văn bản)
	
	

	1
	Quyết định số 78/2006/QĐ-UBND ngày 02/10/2006 của UBND tỉnh ban hành Quy định tổ chức thực hiện và quản lý các đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND ngày 22/12/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định tổ chức thực hiện và quản lý các đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã thay thế Quyết định số 78/2006/QĐ-UBND
	01/01/2013

	2
	Quyết định số 22/2009/QĐ-UBND ngày 27/11/2009 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 5, Điều 1 Quyết định số 31/2007/QĐ-UBND ngày 05/9/2007 về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng và phát triển thủy lợi tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2006 – 2010, định hướng đến năm 2020
	Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều 1 Quyết định số 31/2007/QĐ-UBND ngày 05/9/2007 về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng và phát triển thủy lợi tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2006 – 2010, định hướng đến năm 2020 đã bãi bỏ Quyết định số 22/2009/QĐ-UBND
	22/12/2012

	3
	Quyết định số 16/2010/QĐ-UBND ngày 18/8/2010 của UBND tỉnh Ban hành quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo và học sinh, sinh viên áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
	Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh về việc quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo và học sinh, sinh viên áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã thay thế Quyết định số 16/2010/QĐ-UBND 
	07/01/2013

	4
	Quyết định số 49/2010/QĐ-UBND ngày 31/12/2010 của UBND tỉnh Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng Phòng, Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng của Thanh tra tỉnh; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Thanh tra Sở, huyện, thành phố
	Quyết định số 27/2012/QĐ-UBND ngày 22/12/2012 của UBND tỉnh Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng; Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra sở; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra huyện, thành phố thuộc tỉnh đã thay thế Quyết định số 49/2010/QĐ-UBND 
	01/01/2013

	5
	Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND ngày 20/12/2011 của UBND tỉnh về ban hành giá đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	Hết hiệu lực theo thời gian ghi trong văn bản

(Quyết định số 25/2012/QĐ-UBND ngày 22/12/2012 của UBND tỉnh về việc Ban hành giá đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã thay thế Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND)
	01/01/2013

	6
	Quyết định số 29/2011/QĐ-UBND ngày 31/12/2011 của UBND tỉnh ban hành quy định phân khu vực, phân loại đường phố và phân vị trí đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	Hết hiệu lực theo thời gian ghi trong văn bản

(Quyết định số 23/2012/QĐ-UBND ngày 22/12/2012 Ban hành Quy định phân khu vực, phân loại đường phố và phân vị trí đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã thay thế Quyết định số 29/2011/QĐ-UBND)
	01/01/2013
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